BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số 25/TĐKT ngày 12 /4/2018 của Vụ Thi đua – Khen thưởng)

	St
	Tên đơn vị
	Danh hiệu thi đua đối với tập thể
	Danh hiệu thi đua đối với cá nhân

	
	
	TT Lao động tiên tiến
	TT Lao động xuất sắc
	Cờ Thi đua ngành Tư pháp
	Cờ Thi đua của Chính phủ
	Lao động tiên tiến
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp
	Chiến sỹ thi đua toàn quốc

	Cụm thi đua số I

	01.
	Văn phòng Bộ
	11
	10
	1
	1
	96
	45
	0
	0

	02.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	6
	4
	1
	1
	28
	9              
	0
	0

	03.
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	6
	6
	1
	0
	31
	11
	0
	0

	04.
	Vụ Thi đua – Khen thưởng
	1
	1
	0
	0
	14
	3
	0
	0

	05.
	Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế
	6
	6
	1
	1
	30
	11
	0
	0

	06. 
	Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính
	5
	5
	1
	0
	27
	22
	2
	0

	07.
	Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	6
	5
	1
	1
	43
	21
	0
	0

	08.
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	5
	3
	1
	0
	24
	13
	2
	0

	09.
	Vụ Pháp luật quốc tế
	5
	5
	1                     
	0
	32                                             
	8                 
	0
	0

	10.
	Vụ Hợp tác quốc tế
	5
	4
	0
	0
	15
	4
	0
	0

	11.
	Văn phòng Đảng – Đoàn thể
	1
	1
	0
	0
	8
	4
	0
	0

	Cụm Thi đua số II

	1.
	Báo Pháp luật Việt Nam 
	17
	17
	1
	0
	97
	47
	0
	0

	2.
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	27
	27
	1
	1
	434
	347
	74
	0

	3.
	Học viện Tư pháp
	17
	13
	1
	0
	147
	49
	0
	0

	4.
	Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	4
	4
	0
	0
	16
	11
	0
	0

	5.
	Nhà xuất bản Tư pháp
	7
	5
	0
	0
	43
	11
	0
	0

	6.
	Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
	8
	6
	1
	1
	48
	15
	3
	0

	7.
	Trường TC Luật Vị Thanh 
	10
	8
	1
	0
	37
	16
	0
	0

	8.
	Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên
	9
	5
	1
	1
	52
	9
	0
	0

	9.
	Trường TC Luật Đồng Hới
	9
	9
	1
	0
	64
	64
	1
	0

	10.
	Trường TC Luật Tây Bắc
	8
	8
	1
	0
	32
	26
	1
	0

	11.
	Viện KH Pháp lý
	8
	7
	1
	0
	33
	21
	0
	0

	12.
	Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia
	4
	4
	1
	0
	51
	27
	0
	0

	13.
	Ban Quản lý dự án đầu tư XDCB, Bộ Tư pháp 
	4
	4
	0
	0
	21
	10
	0
	0

	Cụm Thi đua số III

	1.
	Cục Bồi thường nhà nước
	5
	3
	0
	0
	27
	8
	0
	0

	2.
	Cục Bổ trợ  tư pháp
	6
	6
	0
	0
	35
	8
	0
	0

	3.
	Cục Con nuôi
	4
	2
	0
	0
	20
	3
	0
	0

	4.
	Cục Công tác phía nam 
	6
	6
	1
	0
	25
	10
	0
	0

	5.
	Cục Công nghệ  thông tin 
	6
	6
	0
	0
	28
	7
	0
	0

	6.
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	8
	6
	0
	0
	94
	54
	0
	0

	7.
	Cục Hộ tịch quốc tịch chứng thực
	5
	5
	0
	0
	29
	16
	0
	0

	8.
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL
	6
	6
	1
	1
	34
	29
	0
	0

	9.
	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	6
	6
	1
	0
	28
	14
	1
	0

	10.
	Cục  Trợ  Giúp pháp lý
	6
	4
	0
	0
	29
	18
	1
	0

	11.
	Thanh tra Bộ
	6
	6
	1
	0
	29
	22
	1
	0

	12.
	Tổng Cục Thi hành án dân sự
	9
	9
	0
	0
	151
	90
	1
	0

	Tổng số
	262
	232
	23
	9
	1.952
	1.083
	87
	0


